
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 1 0

4 2 0

7 3 59 9009 Polype CTC + SSD độ III

7 4 25 ĐT UBT (T) 6 cm

8 5 58 4004 CIN 3

8 6 35 ĐT NXTC 5cm (có cuống)

8 7 30 1011 UBT (P) 8cm

9 8 51 2002 UXTC 12 tuần

9 9 29 0010 VS 2 + LNMTCBT (T) 5cm

9 10 22 ĐT UBT 2bên  7cm

11 11 35 ĐT UBT (P) 6cm

11 12 32 2022 UBT 2bên  6cm

11 13 24 0000 UBT (T) 10cm

14 33 2112 UBT (T) 5 cm

15 30 1011 UBT (P) 7cm

16 28 1001 UBT (T) 5 cm

4 1 0

4 2 0

7 3 75 100010 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 4 42 2002 NXTC 8cm

7 5 27 ĐT UBT (P) 5cm

8 6 49 2012 UXTC 14 tuần

8 7 40 2002 LNMTCBT (T) 4cm

8 8 27 0000 VS 1 + LNMTCBT (T)

9 9 48 3013 TSPTĐHNMTC

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

LƯU + QUỐC DUY           

LƯU + QUỐC DUY    

TR.HẠNH + N.QUANG + ĐIỀN

HUỲNH HẢI + HIỀN.NT (S)

HUỲNH HẢI + HƯƠNG.PNT (C)

THỐNG + M TUYẾT + VĂN TIẾN.TT

THỐNG + M TUYẾT + VĂN TIẾN.TT

THỐNG + VĂN TIẾN.TT

LƯU + BÙI PHƯỢNG + QUỐC DUY

KIM CHI + CẢNH

KIM CHI + CẢNH

KIM CHI + CẢNH

DỰ BỊ   

DỰ BỊ   

DỰ BỊ   

ĐỖ HIẾU + HIẾN MINH + V.HÙNG

ĐỖ HIẾU + HIẾN MINH + V.HÙNG

HIẾN MINH + V.HÙNG

N.ĐIỆP2 + LÊ DIỆP + HIỀN.CĐT

N.ĐIỆP2 + HIỀN.CĐT  

LÊ DIỆP + HIỀN.CĐT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + PHƯỢNG.PNT (S)

BS KHOA NS + AN (C)

V.THÀNH + B.HẢI + TÔ NGUYỆT

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép thành T&S nâng TC-QB-TT

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 30/04/2012 đến ngày 06/05/2012 (Tuần2)

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ HIỀN

CHÂU THỊ BÍCH TUYỀN

NGUYỄN THỊ TÍNH

NGUYỄN THỊ HẠNH

PHẠM THỊ HỢI

LÊ THỊ BÙNG

NGUYỄN THỊ YẾN

NGUYỄN THỊ KIM ANH

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

BN TNTC

BN TNTC

NGÔ THỊ GÁI

THÁI THỊ TUYẾT VÂN

NGUYỄN THỊ KIM THANH

ĐẶNG THU THẢO

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

TRÂN THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THỊ RẠNG

HUỲNH THỊ THU TÂM

NGUYỄN THỊ BÍCH LIỄU

PHẠM THỊ HUỲNH ÂN

NGUYỄN THỊ HUYỀN

2731

2373

1925

1525

2242

2335

1937

2306

2353

2662

2385

2484

2363

SHC

1036

2322

1779

2229

2309

1932

PM

Ngày: 02/05/2012 

Ngày: 03/05/2012 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

2301

2330



9 10 32 1021 VSII

9 11 23 ĐT UBT (P) 7cm

11 12 34 2002 UBT 2bên 6cm

11 13 28 0000 UBT (P) 5cm

11 14 27 1001 UBT (P) 6cm

15 22 ĐT UBT (P) 6cm

4 1 0

4 2 0

7 3 55 0000 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 4 42 0010 UBT (P) 6cm/Bệnh lý tim

7 5 41 3033 Polype lòng TC

8 6 43 2022 UXTC 14 tuần

8 7 30 1021 UBT (P) 5cm

8 8 20 ĐT UBT (P) 5cm

9 9 49 1001 UXTC 13 tuần + UBT (T)  5cm

9 10 28 0000 VS 1 + UBT 7cm

9 11 25 0000 UBT 6cm

11 12 39 0000 VS I

11 13 27 0000 UBT 2bên 6cm

11 14 27 0010 UBT (P) 10cm

11 15 25 ĐT UBT 2bên 8cm

16 27 1001 UBT (T) 5 cm

17 25 0010 UBT (P) 5cm

DỰ BỊ

DỰ BỊ

H.THẮM + KIỀU LOAN

H.THẮM + KIỀU LOAN

MAI PHƯƠNG1 + ANH TUẤN

MAI PHƯƠNG1 + ANH TUẤN

Q.HIẾU + THÚY MAI

Q.HIẾU + THÚY MAI

MỸ NHI + YÊN

THƯƠNG.BM + MINH HÙNG.TT

TR.THẢO + Đ.THẢO + VĂN TIẾN.TT

Đ.THẢO + VĂN TIẾN.TT

Đ.THẢO + VĂN TIẾN.TT

D.MINH + H.THẮM + KIỀU LOAN

LÊ DIỆP + THÚY PHƯỢNG

LÊ DIỆP + THÚY PHƯỢNG

DỰ BỊ

THANH TÂM + DANH.NT (S)

THANH TÂM + M.PHƯƠNG2 (C)

MỸ NHI + THƯƠNG.BM + MINH HÙNG.TT

N.QUANG + ĐIỀN   

N.QUANG + ĐIỀN  

LÊ DIỆP + THÚY PHƯỢNG

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 27 tháng 4 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD     

NS Bóc u, KTSD   

NS bóc u, KTSD   

NS bóc u, KTSD   

NS bóc u, KTSD  

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

TRẦN THỊ  NGỌC TUYỀN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THÙY DUNG

PHAN THỊ THÙY

NGUYỄN THỊ THÚY AN

ĐOÀN THỊ HẢI YẾN

HÀ BẢO TRÂN

VÕ THỊ MƯỜI

NGUYỄN THỊ DIỄM

ĐẶNG THỊ LIẾN

NGUYỄN THỊ THU HIỆP

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ SƠN

PHẠM THỊ CHÚC

HUỲNH THỊ CÁT

ĐÀO THỊ NGỌC LAN

NGUYỄN NGỌC MAI

VĂN ĐẶNG THÙY LINH

NGUYỄN THỊ TƯƠI

DƯƠNG LÊ PHƯƠNG THẢO

ĐẶNG THỊ LAN

NGUYỄN THỊ THU TRANG

2394

2696

2420

2399

2419

2350

2368

2313

3326

2543

1933

2492

2396

1961

2346

2336

2521

1510

2545

2346B

2382

Thứ: SÁU 

Ngày: 04/05/2012 


